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1 An Giang 880,000 106 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên 0296 3853605

2 Bà Rịa- Vũng Tàu 790,000 408 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 0274 3526545

3 Bắc Cạn 260,000 Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Cạn 0209 3870101

4 Bắc Giang 230,000
151 Đường Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, TP.

Bắc Giang
0204 3823823

5 Bạc Liêu 960,000 20 Trần Phú, P.3, TX Bạc Liêu 0291
3827682

3953922

6 Bắc Ninh 220,000
Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP. Bắc 

Ninh
0222 3821560

7 Bến Tre 930,000 3/1 Đồng Khởi, P.3, TX Bến Tre 0275 3822162

8 Bình Định 590,000 02 Trần Thị Kỷ, TP. Quy Nhơn, Bình Định 0256 3525170

9 Bình Dương 820,000
324 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu

Một
0274

3822125

3838339

10 Bình Phước 830,000 Quốc lộ 14, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài 0271 3879741

11 Bình Thuận 800,000
19 Nguyễn Tất Thành, P. Bình Hưng, TP. Phan 

Thiết
062 3827892

12 Cà Mau 970,000 3 Lưu Tấn Tài, P.5, TP Cà Mau 0290 3836048

13 Cần Thơ 900,000 2 Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 0292 3826653

14 Cao Bằng 270,000 Khu phố Hoàng Văn Thụ, P. Hợp Giang, Cao Bằng 0206 3852543

554,310 Số 122 Hàm Nghi, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

552,864 60 Hoàng Văn Thụ – Q Hải Châu - TP Đà Nẵng

16 Đắc Lắc 630,000 1 Nơ Trang Long, TP. Buôn Mê Thuột 0262 3840577

17 Đắc Nông 640,000
Đường Trần Hưng Đạo, P. Nghĩa Thành, TX Gia

Nghĩa
0261

3546111

3545163

18 Điện Biên 380,000 Phố 10 Mường Thanh, TP. Điện Biên 0215 3825835

19 Đồng Nai 810,000 1 Quốc lộ 1, đường 30/4, TP Biên Hòa 0251 3826900

20 Đồng Tháp 870,000 85 Nguyễn Huệ, P.1, TP Cao Lãnh 0277 3851301

21 Gia Lai 600,000 69 Hùng Vương, TX Pleiku, Gia lai 0269 3824015
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22 Hà Giang 310,000 Đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TX Hà Giang 0293 3866486

23 Hà Nam 400,000
Số 114 Trần Phú, P. Quang Trung, TP Phủ Lý,

Hà Nam
0226 3853411

101006 Số 1 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Quận Từ Liêm, HN

101,003 931 Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm, HN

115,070 Số 45 Ngõ 9 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, HN

123,080
Tầng 1 Tòa nhà N09 số 193 Trung Kính, Quận Cầu 

Giấy, HN

117,130
Số 172 đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận 

Đống Đa,  HN

110,170 Số 18 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, HN

1,113,713
Số 186 đường Trần Khát Chân kéo dài, Quận Hai 

Bà Trưng, HN

112,618 16A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, HN

120,065 212 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, HN

118,733 79 Trần Phú, Quận Ba Đình, HN

119,346
Số 70 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba 

Đình, HN

152,785
Nhà biệt thự số 28 dãy 16B4 Làng Việt Kiều Châu 

Âu, Đường Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, HN

25 Hà Tĩnh 480,000 Số 06 đường Trần Phú. Phường Trần Phú, hà Tĩnh 0239 3855423

26 Hải Dương 170,000 Số 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương 0220 3853501

27 Hải Phòng 180,000
Số 5 Nguyễn Tri Phương, Quận Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng
0225 3842547

28 Hậu Giang 910,000 305A Trần Hưng Đạo, P.1 TX Vị Thanh 0293 3876591

736,140
Số 36 Bis Ba Vì, Phường 1, Quận Tân Bình, TP 

HCM

702,003
216 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TP HCM

749,305 992 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP HCM

756,060
Số 136 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, TP HCM

744,790
Số 1336 đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP 

HCM

713,530 51 Trần Não, Quận 2, TP HCM

718,440
264 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, 

TP HCM

712,162
48 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, 

TP HCM

30 Hòa Bình 350,000 Tổ 31, Phương Lâm, TX Hòa Bình 0218 3857805

CN HCM

(Tổng Công ty 

CPN BĐ -CTCP)

1900545433
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31 Hưng Yên 160,000 Số 4, Đường Chùa Chuông, phường Hiền Nam 0221 3864002

32 Khánh Hòa 650,000
4 Đường Lê Lợi, Phường Xương Huân, TP Nha

Trang
0258 3821271

33 Kiên Giang 920,000 2 Mậu Thân, P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá 0297 3862551

34 Kon Tum 580,000 205 Lê Hồng Phong, Kon Tum 0260 3862361

35 Lai Châu 390,000
Số 49 Khu phố Phong Châu 2, P. Đoàn Kết, TX

Lai Châu
0213 3875278

36 Lâm Đồng 670,000 2 Lê Đại Hành, P1, TP Đà Lạt 0263 3822586

37 Lạng Sơn 240,000 Số 49 Đường Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn 0205 3870047

38 Lào Cai 330,000 196 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai 0214 3820117

39 Long An 850,000 1 Quốc lộ 1A, P.2, TX Tân An 0272 3826534

40 Nam Định 420,000
Số 4 đường Hà Huy Tập, P. Ngô Quyền, TP Nam

Định
0228 3843074

41 Nghệ An 460,000 Số 2 Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An 0238 3594223

42 Ninh Bình 430,000
Số 1 đường Trần Hưng Đạo, P. Phúc Thành, TP

Ninh Bình
0229 3871104

43 Ninh Thuận 660,000 217A Thống Nhất, TP Phan Rang 0259 3824430

44 Phú Thọ 290,000 1468 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ 0210 3846008

45 Phú Yên 620,000 206 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 0257 3819696

46 Quảng Bình 510,000 1 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình 0232 3822532

47 Quảng Nam 560,000 18 Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam 0235 3858578

48 Quảng Ngãi 570,000 80 Phan Đình Phùng, Quảng Ngãi 0255 3822930

49 Quảng Ninh 200,000 539 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh 0203 3825571

50 Quảng Trị 520,000 20 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 0233 3853406

51 Sóc Trăng 950,000 1 Trần Hưng Đạo, P3, TP Sóc Trăng 299 3820051

52 Sơn La 360,000 Số 172, tổ 5, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La 0212 3854726

53 Tây Ninh 840,000 186 đường 30/4 P3, TX Tây Ninh 0276 3822503

54 Thái Bình 410,000 Phố Lý Bôn, P. Đề Thám, TP Thái Bình 0227 3838643

55 Thái Nguyên 250,000 Số 10 đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên 0208 3753437

56 Thanh Hóa 440,000 33 Trần Phú, P. Điện Biên, TP Thanh hóa 0237 3757486

57 Thừa Thiên Huế 530,000 8 Hoàng Hoa Thám. TP Huế 0234 3823496



58 Tiền Giang 860,000 59 đường 30/4, P1 TP Mỹ Tho 0273 3873214

59 Trà Vinh 940,000 70 Hùng Vương, P4, TX Trà Vinh 0294 3855186

60 Tuyên Quang 300,000 Tổ 24 P. Phan Thiết, Tuyên Quang 0207 3822426

61 Vĩnh Long 890,000 14 Hoàng Thái Hiếu, P1, TP Vĩnh Long 0270 3822550

62 Vĩnh Phúc 280,000 Số 2 Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0211 3844988

63 Yên Bái 320,000
Số 273 đường Trần Hưng Đạo, P. Hồng Hà, TP

Yên Bái
0216 3862338





  


